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STT Tên cơ sở Địa chỉ 
Số 

buồng 

Số 

giƣờng 
Số điện thoại Ngƣời quản lý 

Ghi 

chú 

I TP. Điện Biên Phủ 1665 3004       

1 Phƣờng Tân Thanh 128 257       

1 Khách sạn Công Đoàn  Số 878, Tổ 2 45 83 3.824.841 Ms Thương   

2 Khách sạn Phương Nam Số 211, Tổ 02 24 50 
6.256.256 

0913.253.000 
Nguyễn Văn Hổ   

3 Khách sạn Nông nghiệp Số 679, Tổ 8 20 45 
0976.910.722 

3.833.866 
Phạm Ngọc Toàn   

4 Khách sạn Pharma Tổ 3 16 33 0912.158.406 Lò Văn Muôn 1 sao 

5 Nhà nghỉ Bình Long  Số 4, Tổ 2 3 6 0985458797 Ngô Thị Yên    

6 Nhà nghỉ Bình Long 1 Số 761, Tổ 3 3 6 3.826.605 Cao Xuân Tuyết   

7 Nhà nghỉ Ngọc Anh Số 811, Tổ 3 5 10 0973.324.898 Phạm Văn Lợi   

8 Nhà nghỉ Hoàng Gia  Số 890, Tổ 2 4 8 
3.830.789 

0913.253.000 
Nguyễn Hữu Huy    

9 Nhà nghỉ Trung Anh  Số 807, Tổ 3 5 10 0363411612 Nguyễn Văn Thiệp   

10 Nhà nghỉ 46 Số 46, Tổ 3 3 6 0916.066.911 Nguyễn Anh Tuấn   

2 Phƣờng Thanh Bình 349 591       

11 Khách sạn ASEAN Tổ 7 20 40 3.737.777 Nguyễn Văn Long   

12 Khách sạn Mường Phăng Số 266, Tổ 2 18 30 
0973.458.724 

0787.163.999 
Nguyễn Thị Thủy   

13 Khách sạn Cây Tùng Số 18, Tổ 2 12 30 0917.348.473 Nguyễn Tuấn Anh   
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14 Nhà nghỉ Như Ngọc Số 4, Tổ 2 8 15 
3.834.488 

0985706861 
Nguyễn Thị Mai   

15 Nhà nghỉ Việt Hoàng Số 69, Tổ 1 17 24 
3.826.300 

0982.471.815 
Trần Thu Hà   

16 Nhà nghỉ Bảo Lộc Tổ 1 7 12 0982.811.688 Nguyễn Đại Thắng   

17 Nhà nghỉ Phương Hiền Số 1, Tổ 2 17 24 0911231981 Vũ Thị Mai   

18 Nhà nghỉ Lan Hương Số 03, Tổ 2 7 9 0977.589.734 Nguyễn Thị Dung   

19 Nhà nghỉ Tuyết Trung Số 152, Tổ 2 17 30 

3.737.838 

0382.750.555 

0912.676.696 

Phạm Văn Trung   

20 Nhà nghỉ Tuấn Minh Số 2, Tổ 2 10 15 

3.833.899 

0973.746.219 

0915.035.229 

Nhữ Thị Chinh   

21 Nhà nghỉ Hải Nam Số 173, Tổ 2 7 12 0914.504.278 Hoàng Khắc Ninh   

22 Nhà nghỉ Huyền Trang Số 87, Tổ 1 7 13 0374.902.960 Ngô Thị Huyền   

23 Nhà nghỉ Luân Đào Số 89, Tổ 1 5 7 
0974.790.770 

0975.113.597 
Phạm Thị Đào   

24 Nhà nghỉ Thu Hà  Số 73,Tổ 1 9 15 0983.819.686 Nguyễn Đức Hưng   

25 Nhà nghỉ Ngọc Huy Số 67, Tổ 1 10 16 
0358.419.616 

0978.220.189 
Trần Xuân Cao   

26 Nhà nghỉ Hằng Trang Tổ 2 9 10 0912.131.397 Chu Thị Hằng   

27 Nhà nghỉ Đức Thắng Số 12, Tổ 2 9 9 0945.122.022 Trần Cao Đức   

28 Nhà nghỉ Thu Dịu Số 77, Tổ 1 11 15 0396.659.568 Đỗ Văn Hùng   
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29 Nhà nghỉ Hưng Hà  Số 83+85, Tổ 1 15 23 0913.399.872 Nguyễn Thị Nụ   

30 Nhà khách Quân khu 2 Số 63, Tổ 1 68 124 
6.558.888 

0983.253.286 
Nguyễn Thị Minh   

31 Nhà khách Trúc An Tổ 2 50 100 
3.737.577 

0835969686 
Phạm Chiến Thắng   

32 Nhà trọ Thu Phương Tổ 1 12 12 0788423899 
Nguyễn Thu 

Phương 
  

33 Nhà trọ Kính Khánh Tổ 1 4 6 0985027824 Trịnh Thị Khanh   

3 Phƣờng Mƣờng Thanh 607 1174       

34 
Khách sạn Điện Biên Phủ - 

Hà Nội 
Số 849, Tổ 7 43 100 

3.825.103 

0918.268.189 
Trương Phi   

35 Khách sạn Nậm Rốm Tổ 4 21 40 
3.824.386 

0946.251.967 
Thái Thị Lai   

36 Khách sạn A1 Số 03, Tổ 9 45 75 
3.952.999 

0908.325.203 
Bùi Văn Thọ 3 sao 

37 Khách sạn Ruby Số 43, Tổ 4 18 28 

3.835.568 

0974.013.888 

0913.332.200 

Nguyễn Văn Nội   

38 Khách sạn Bảo An Số 19, Tổ 4 17 42 

3.827.789 

0919.353.998 

0392.605.913 

Phạm Thị Biên   

39 Khách sạn Diệp Linh Số 262, Tổ 12 21 32 
3.959.595 

0986.079.389 
Đặng Thị Hồng   

40 Khách sạn Hải Thi Số 110, Tổ 4 18 45 
3.826.899 

0915.465. 696 
Nguyễn Đình Thi   

41 Khách sạn An Lộc Số 39, Tổ 4 18 20 
3.828.828 

0888.676.289 
Phạm Văn Mạnh   
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42 Khách sạn Bảo Châu Số 31, Tổ 5 10 16 0912.565.671 Nguyễn Thị Hải Hà   

43 Khách sạn Happy  Số 23, Tổ 11 10 20 0915603159 Đào Văn Năm   

44 
Nhà nghỉ Cty TNHH 

XSKT Điện Biên 
Tổ 4 10 30 

3.825.789 

0913.856.261 
Cao Đăng Phúc   

45 
Nhà nghỉ CTCP Sách Thiết 

bị Trường học 
Số 859, Tổ 8 21 50 

3.825.877 

0972.858.236 

0949.412.437 

Đinh Văn Hữu   

46 
Nhà nghỉ Trung tâm Văn 

hóa Điện ảnh 
Tổ 1 5 14 3.826.433 Trung tâm VHĐA   

47 Nhà nghỉ Hương Thảo Số 1004, Tổ 2 9 20 
3.824.018 

0913.838.588 
Đào Thị Bắc   

48 Nhà nghỉ Thanh Nhàn Số 05, Tổ 4 10 14 
3.830.821 

0977.646.263 
Nguyễn Thị Nhàn   

49 Nhà nghỉ Minh An Số 65, Tổ 11 9 22 

3.838.123 

0917.979.222 

0989.847.680 

Nguyễn Thị Hậu   

50 Nhà nghỉ Bình Minh Số 02, Tổ 01 18 34 
3.827.365 

0915.587.455 
Trần Văn Bình   

51 Nhà nghỉ Hương Quý Số 04, Tổ 4 9 12 0335.044.548 Phạm Thị Quý   

52 Nhà nghỉ Ngọc Minh Số 03, Tổ 4 14 28 0915.639.199 Nguyễn Ngọc Đại   

53 Nhà nghỉ Hải Anh Số 12, Tổ 4 10 16 
3.838.266 

0854.007.726 
Vũ Thị Hải Anh   

54 Nhà nghỉ Hải Anh 2 Số 20, Tổ 4 20 40 0854.007.726 Trần Khải Định   

55 Nhà nghỉ Nhật Linh Số 37, Tổ 4 12 23 

3.828.555 

0988.820.499 

0986.734.000 

Lê Thị Hoan   
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56 Nhà nghỉ Khánh Hoài Số 60, Tổ 4 12 23 
3.836.036 

0988.820.499 
Lường Khánh Hoài   

57 Nhà nghỉ 51 (Cơ sở 1) Số 51, Tổ 4 12 15 
3.927.999 

0914.608.507 

 

Cao Thị Vọng 
  

58 Nhà nghỉ Minh Đức Số 17, Tổ 3 8 16 0842.828.028 Trương Đăng Giang   

59 Nhà nghỉ Hồng Kỳ Số 60, Tổ 9 15 30 
3.838.287 

0912.259.179 
Nguyễn Quốc Tế   

60 Nhà nghỉ Minh Châu Số 54, Tổ 15 12 24 0944.485.153 Kim Thị Thu   

61 Nhà nghỉ Thanh Bình Số 56, Tổ 4 16 24 085 2745999 Dương Thanh Bình   

62 Nhà nghỉ Hường Thành Số 115, Tổ 5 14 30 
3.825.662 

0945.371.367 
Trần Thị Hoàn   

63 Nhà nghỉ Hoàng Anh Số 364, Tổ 6 10 20 3.828.569 Nguyễn Thị Hoài   

64 Nhà nghỉ Quỳnh Trang Số 16 , Tổ 3 8 16 0912.394.630 Phan Thành Chi   

65 Nhà nghỉ Tâm Cường Số 42, Tổ 15 9 22 0989.889.014 Phan Thị Thường   

66 Nhà nghỉ Idol Số 89, Tổ 11 8 8 0985.829.337 Nguyễn Thị Nhung   

67 Nhà nghỉ 555 Số 53, Tổ 4 11 26 0948.212.967 Đinh Danh Toản   

68 Nhà nghỉ Hoàng Dũng Số 334, Tổ 6 16 31 0912.842.835 Bùi Thị Gấm   

69 Nhà nghỉ Xuân Thành Số 17, Tổ 12 10 20   Nguyễn Thị Bích   

70 Nhà nghỉ Minh Thủy Số 32, Tổ 4 10 20 

3.828.328 

0976.154.124 

0943.956.969 

Vũ Xuân Thủy 

  

71 
Nhà khách Văn phòng Tỉnh 

ủy 
Số 835, Tổ 4 33 66 3.825.259 Nguyễn Ngọc Sơn   

72 Nhà khách Văn phòng Số 845, Tổ 7 35 62 3.830.363 Lê Minh Đức   
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UBND tỉnh 0912.565.358 

4 Phƣờng Him Lam 331 565       

73 Khách sạn Him Lam Tổ 6 86 152 
3.811.666 

0946.251.799 
Bùi Anh Tiến   

74 
Khách sạn Mường Thanh 

Grand Điện Biên Phủ 
Số 514, Tổ 21 150 250 

3.810.043 

0914.436.344 
Đặng Việt Dũng    

75 Khách sạn Hải Vân Số 448, Tổ 21 32 52 

3.828.488 

0912.600.813 

0888.203.909 

Phạm Thị Châm   

76 Khách sạn Long Giang Số 518, Tổ 21 21 34 
3.956.999 

0967.988.899 
Nguyễn Thái Hà   

77 
Khách sạn Phương Nam 

Điện Biên 
Số 268, Tổ 01 23 42 

0968.393.838 

0986.669.889 
Hoàng Văn Dũng   

78 Nhà nghỉ Hoa Ban 1 Bản Him Lam I 13 23 
3.813.568 

0911.028.566 
Bùi Thị Tâm   

79 Nhà nghỉ 51 (Cơ sở 2) Số 109, Tổ 23 6 12 0914.608.507 Cao Thị Vọng   

5 Phƣờng Noong Bua 32 40       

80 Nhà nghỉ Văn Lãng Tổ 10 5 10 0394.909.995 Lê Thị Thu   

81 Nhà nghỉ Anh Thọ Tổ 10 18 18 0964.429.223 Nguyễn Văn Lãng   

82 Nhà nghỉ Hoàng Thúy Tổ 10 9 12 0914.095.515 Nguyễn Đức Thìn   

6 Phƣờng Thanh Trƣờng 96 148       

83 Khách sạn Hà Linh Số 196, Tổ 10 18 30 
0975099129 

0787493999 
Hoàng Thị Liễu   

84 Khách sạn Hoàng Long Số 66, Tổ 6 10 20 0834.868.379 Phan Thị Thu Hoa   
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85 Nhà nghỉ The Men Số 62, Tổ 5 16 26 
2.212.222 

0383.892.999 
Nguyễn Thị Lan   

86 Nhà nghỉ Hà Linh Số 59A, Tổ 6 11 16 0987.810.746 Tống Duy Huy   

87 Nhà nghỉ Huyền Anh Tổ 6 9 12 0898.707.898 Tống Huy Hiệu   

88 Nhà nghỉ Tuấn Hoan Số 3, Tổ 9 8 12 
0942.373.890 

0388.246.250 
Đỗ Xuân Lanh   

89 Nhà nghỉ Số 1 Tổ 10 16 18 0387.711.962 Đoàn Kim Hoa   

90 Nhà nghỉ Hoàng Lân Số 88, Tổ 10 8 14 0917.543.471 Đào Thị Lân   

7 Phƣờng Nam Thanh 33 46       

91 Nhà nghỉ Quỳnh Giang Tổ 2 7 10 0916.981.605 Vũ Thị Huế   

92 Nhà nghỉ Thảo Trang  Tổ 2 19 29 
3.825.868 

0347.172.235 
Lê Công Thiện   

92 Nhà nghỉ AT Bản Pa Pe 7 7 0944.528.999 Trần Thị Trang   

92 Nhà nghỉ Phương Thảo Tổ 7 15 20 964.936.909 Bùi Văn Sử   

8 Xã Thanh Minh 12 19       

93 Nhà nghỉ Hồng Cúm Tổ 1 12 19 
3.737.789 

0333.713.789 

Phạm Thị Thanh 

Tuyết 
  

9 Xã Mƣờng Phăng 3 40       

100 Homestay Phương Đức Bản Che Căn 2 30 0396.230.129 Lò Văn Đức   

101 Homestay Cầm Trường Bản Khá 2 30 914887317 Cầm Văn Trường   

102 Homestay Mường Phăng Bản Che Căn 1 10 0349.789.325 Cà Văn Hung   
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10 Xã Nà Tấu 18 23       

102 Nhà nghỉ Quỳnh Phương Bản Trung tâm 13 18 
0837.689.352 

0912.327.999 
Bế Thị Hương   

103 Nhà nghỉ Hồng Hà Bản Phiêng Ban 5 5 0364.441.204 Lò Văn Chum   

11 Xã Pá Khoang 56 101       

104 Nhà khách Trúc An 
Bản Vang, Xã Pá 

Khoang 
28 55 0915.067.168 Phạm Quang Duyên   

105 Nhà khách Quân đội 
Bản Vang, Xã Pá 

Khoang 
18 30 0948.060.071 Lê Công Hoan   

106 Nhà khách UBND 
Bản Co Cượm, Xã 

Pá Khoang 
10 16 0389.893.336 Đào Duy Lộc   

II 
NHÀ HÀNG  (Có thể đón tiếp khách du lịch; có quy mô trên 20 

bàn) 
Số bàn SĐT Ngƣời quản lý 

1 Lẩu then quán Bản Pom Loi - P Nam Thanh 100 0918.435.969 Vũ Thị Hạnh 

2 Văn Phong cơ sở 1 
Bản Nong Chứn - P Nam 

Thanh 
60 0967.111.232 Lò Văn Phong 

3 Văn Phong cơ sở 2 
Bản Nong Chứn - P Nam 

Thanh 
20 0967.111.232 Lò Văn Phong 

4 
Nhà hàng: Ẩm thực Suối 

Phiêng Lơi 

Bản Phiêng Lơi – xã Thanh 

Minh 
30 0812515556 Lò Thị Nga 

5 Nhà hàng Bờm Beer    
Phố 4-bản Khe Chít-P Noong 

Bua 
30 0979712911 Trần Bá Duy 

6 Nhà hàng Sao Noong   
Phố 4-bản Khe Chít- P Noong 

Bua 
30 0896005009  Nguyễn Văn Sinh 

7 Nhà hàng Vụ Ân   Phố 10 – P Noong Bua  20 0397774078 Nguyễn Văn Vụ 

8 Khách sạn Công Đoàn Phố 2- P Tân Thanh  60 02153824841 Ngô Xuân Cành 
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9 Nhà hàng Đồi Thông Phố 7 - P Tân Thanh 40 02153822222  

10 Nhà hàng Hải Dương Phố 10 - P Tân Thanh 45 02153827480 Đặng Thị Nhẫn 

11 Nhà hàng Nga Luận Phố 2 - P Thanh Bình 200 0913297911 Nguyễn Thị Nga 

12 Nhà hàng ASEAN Phố 7 - P Thanh Bình 60 0968220668 Nguyễn Văn Long 

13 Nhà hàng Bình Nguyên Phố 5 - P Thanh Bình 60 0948621166 Nguyễn Thị Bình 

14 Nhà hàng Cá Hồi Hòa Minh Phố 1 - P Thanh Bình 50 0763166497 Nguyễn Văn Minh 

15 

Nhà hàng A1 SN 01-TDP 9 - P Mường 

Thanh 

30 0945562468 Nguyễn Văn Ninh 

16 

Nhà hàng Cường Chỉnh SN 108A- TDP 9-PMường 

Thanh 

20 0912575505 Trịnh Bá Cường 

17 

Nhà hàng Vinh Thơm SN 158 -TDP 9 - P Mường 

Thanh 

60 0912798161 Hứa Thị Thơm 

18 Phở Cường TDP 7- P Mường Thanh 20 0914582979 Nguyễn Văn Cường 

19 Nhà hàng ăn uống TDP 3 - P Mường Thanh 20 0388479898 Phạm Ngọc Lâm 

20 

Nhà hàng ăn uống SN 349 - TDP 2 - P 

MườngThanh 

20 0912565990 Nguyễn Thanh Đích 

21 

Nhà hàng Thành Minh SN 288 -TDP 1 - P Mường 

Thanh 

50 0845279999 Đinh Quang Huy 

22 Nhà hàng Song Hỷ SN 97 - TDP 1 - P Mường 26 0888154482 Đoàn Thu Thảo 
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Thanh 

23 Nhà hàng Liên Tươi TDP 15 - P Mường Thanh 50 0888145888 Lê Việt Anh 

24 Nhà hàng Dân Tộc Quán TDP 5 – P Thanh Bình 50 0912575405 Quàng Thị Dung 

25 Nhà Hàng Tình Minh   
Bản Phăng 2 – xã Mường 

Phăng  
50 0393799404   Quàng Văn Tỉnh 

26 Nhà Hàng Xuyên Tuấn    
Bản Phăng 2 – xã Mường 

Phăng 
25 0869819305 Lường Văn Xuyên 

27 Nhà Hàng Cung Tiến   
Bản Phăng 2 – xã Mường 

Phăng 
15 0337185499 Lường Văn Cung 

28 Nhà Hàng Hải Bình  
Bản Phăng 2 – xã Mường 

Phăng  
20 0943693936 Lù Thị Uôn 

29 Nhà Hàng Ánh Bằng   
Bản Phăng 2 – xã Mường 

Phăng  
30 0395718791 Lò Thị Thủy  

30 
Nhà nghỉ dưỡng Quân đội hồ 

Pá Khoang 

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện 

Biên 
50 

02306286898 

0948060071 
Đào Ngọc Tú 

31 Nhà nghỉ dưỡng Trúc An Công an tỉnh Điện Biên 50 02303502011 Phạm Quang Duyên 

32 
Nhà hàng ẩm thực bản Him 

Lam 2 

Bản Him Lam 2 – P Him Lam  30 0382581894 Lường Văn Chựa 

33 Nhà hàng Bắc Râu TDP 21 - P Him Lam  30 0967338555 Minh Bắc 

34 Nhà hàng KS Him Lam TDP 6 - P Him Lam  200 0916810045 Lê Thủy 

35 Nhà hàng KS Mường Thanh TDP 21 - P Him Lam  200 0215 3810 043 Đặng Việt Dũng 

III ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI 
Số 

lƣợng xe 
Loại xe SĐT Ngƣời quản lý 

1 Taxi Mai Linh   Phố 8 – P Noong Bua  159 
5 chỗ, 

7 chỗ  

08195101

11  
Nguyễn Tuấn Hưng 
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2 
HTX vận tải hành khách 

hàng hóa & dịch vụ du lịch 
Tổ 7 – P Thanh Bình 50 

16, 29 

chỗ, xe 

Giường 

nằm 

09120355

06 
Lê Đức Minh 

3 Công ty TNHH Long Giang TDP 2 - P Mường Thanh 
02 Giường 

nằm 

09877659

99 
Trần Mạnh Tưởng 

4 
DN Thành Chi SN 16- TDP 3 - P Mường 

Thanh 

03 45 chỗ 

ngồi 

09123946

30 

Phan Thành Chi 

5 
Nhà xe Tiến Thành SN 231 - TDP 3 - P Mường 

Thanh 

01 45 chỗ 

ngồi 

03760735

69 

Nguyễn Tiến Thành 

6 
Nhà xe Phương Huyền TDP 11 - P Mường Thanh 01 Giường 

nằm 

09125637

35 

Hoàng Minh Tuấn 

7 
Nhà xe Huy Long TDP 11 - P Mường Thanh 01 16 chỗ 

ngồi 

09125814

15 

Đinh Viết Huy 

8 
Cty CP Du lịch Xuân Long TDP 10 – P Thanh Trường  10 4 - 7 -

16 chỗ 

02153757

575 

Nguyễn Thanh Xuân 

IV 

CÁC KHU, ĐIỂM DU LỊCH, ĐIỂM THAM QUAN, VUI 

CHƠI GIẢI TRÍ 
Quy mô/ 

Diện 

tích 

Sức 

chứa 

(Khách 

SĐT Ngƣời quản lý 

1 Điểm vui chơi: Windy   P3 - P Noong Bua  
7 ha 1000 09361148

08 
Lò Văn Thuận 

2 Đảo hoa Anh đào Bản Kéo, Xã Pá khoang 50 ha 
 09123708

35 
Trần Lệ 

3 Hồ Pá Khoang Xã Pá Khoang 600 ha    

4 
Ecolodge Kê Nênh (Du lịch 

sinh thái và ẩm thực Kê 
Xã Thanh Minh   

 08769839

83 
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Nênh) 

5 
Khu công viên nước Đầm 

Sen 

TDP 4 - P Thanh Bình  1000 09153094

69 

Vũ Văn Hùng 

6 Công viên Noong Bua Phường Noong Bua    UBND Phường Noong Bua 

7 Công viên Khe Chít Phường Noong Bua    UBND Phường Noong Bua 

8 Bể bơi Limo 
Bản Na Lanh - P Thanh 

Trường 

30 ha  09173879

37 

 

9 
Him Lam Resort TDP 6 - P Him Lam    09485443

33 

Bà Trang, Quản lý 

10 Bản Noong Bua Phường Noong Bua     

11 Bản Him Lam 2 Phường Him Lam     

12 

Bản Phiêng Lơi Xã Thanh Minh   03555661

14 

08125155

56 

09155499

87 

 Ông Muôn, Trưởng bản 

Bà Nga Nhà hàng 

B àn Xuyến NH 

13 

Bản Púng Tôm Xã Thanh Minh   03745507

48 

09346533

75 

Ông Kiên, Trưởng bản 

Bà Biếng 

14 Bản Mớ Phường Thanh Trường     

15 
Bản Noong Chứn Phường Nam Thanh   09671112

32 

Ông Phong 

16 
Bản Xôm  Xã Pá Khoang   08340155

75 

Ông Phòng, Trưởng bản 

19 Bản Bó Xã Pá Khoang   03494385 Ông Toản, Trưởng bản 



DANH SÁCH 

CƠ SỞ LƢU TRÚ DU LỊCH; NHÀ HÀNG; CÔNG TY VẬN TẢI; CÁC ĐIỂM VUI CHƠI,  

DU LỊCH TRÊN ĐỊA  BÀN THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ NĂM 2023-2024 

 
07 

09828953

60 

Ông Lò Văn Châm 

20 
Bản Che Căn Xã Mường Phăng   03655429

20 

Ông Sơn, trưởng bản 

21 
Bản Khá Xã Mường Phăng   09148873

17 

Ông Trường 

 

 


